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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề 1) 

Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71LAWS40283 

Tên học phần: LUẬT HÌNH SỰ - PHẦN CÁC TỘI PHẠM 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71LAWS40283_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 100 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được sử dụng file mềm, sử dụng 

internet hoặc bất kỳ hình thức sử dụng tài liệu điện tử nào khác) 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi 
 

 

Câu 1. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý (1 điểm) 

Hành vi uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản 

(Điều 170 BLHS) 

Nhận định: Sai (0,25đ) 

Giải thích: Giải thích hành vi này có thể cấu thành tội khác như ở Điều 168, 169 (0,5đ) 

CSPL: Điều 168, 169 BLHS 2015 (0,25đ) 

Câu 2. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

“Lợi ích” trong tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS) chỉ bao gồm tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác. 

Nhận định: sai (0,25đ) 

Giải thích: “Lợi ích” trong tội đưa hối lộ gồm: tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác (0,25đ) và 

lợi ích phi vật chất (0,25đ)  

CSPL: K.1 Điều 364 BLHS (0,25đ) 

Câu 3. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Hàng giả chỉ là đối tượng tác động của các tội phạm quy định tại các Điều từ 192-195 BLHS 

2015. 

Nhận định này Sai.  

Giải thích: Hàng giả còn có thể là đối tượng tác động của Tội xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp nếu hàng hóa giả về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. 

CSPL: Điều 226 BLHS. 

Câu 4. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao, nêu cơ sở pháp lý. (1 điểm) 

Dùng vũ lực giao cấu với người dưới 16 tuổi trái ý muốn của họ là hành vi khách quan của 

tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 
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Nhận định: Đúng (0,25đ) 

Giải thích: Vì trong mặt khách quan của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mô tả 2 hành vi: 

dùng vũ lực và giao cấu trái ý muốn nạn nhân (0,5đ) 

CSPL: Điều 142 BLHS năm 2015 (0,25đ) 

Câu 5 (6 điểm): Bài tập tình huống 

Câu hỏi 1. (3,0 điểm) 

T phạm tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) (0,5 điểm). Vì: 

- Khách thể, chủ thể:… (0,25 điểm) 

- Mặt khách quan: hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản (0,25 điểm) 

- Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp (0,25 điểm) 

 

T phạm tội giết người (Điều 123) (0,5 điểm), vì: 

- Khách thể, chủ thể:… (0,25 điểm) 

- Mặt khách quan: + hành vi đánh vào đầu nhằm tước đoạt tính mạng (0,5 điểm) 

                              + Hậu quả: N bị tổn thương cơ thể 87%, không chết ngoài ý muốn (0,25 

điểm) 

- Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp (0,25 điểm) 

Câu hỏi 2. (2,0 điểm) 

Tội giết người, T thực hiện dừng lại ở giai đoạn phạm tội chưa đạt (0,5 đ). Vì: 

- Tội giết người là tội phạm có CTTP vật chất; (0.25 đ) 

- T đã có hành vi giết N, mong muốn N chết nhưng N chưa chết là do nguyên nhân 

khách quan ngoài ý muốn của T… (0,25 đ) 

Tội Cướp tài sản, T thực hiện ở giai đoạn hoàn thành (0,5 đ), vì tội Cướp tài sản có CTTP 

hình thức (0,25 điểm). T đã thực hiện hết hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản (0,25 

điểm) 

Câu hỏi 3. (1,0 điểm) 
Công cụ phạm tội của T là khúc cây (0.5 đ) 

Công cụ này không có ý nghĩa trong việc định tội của tội giết người/tội cướp tài sản (0,25đ) 

Vì Điều 123/Điều 168 đều không quy định công cụ là dấu hiệu định tội (0.25 đ) 

 

Ngày biên soạn:02/11/2023    

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành  

      

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023     

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trường BM Luật Hình sự, TS. 

Nguyễn Tất Thành 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 

1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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